
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  (11) (12)
(13) = 

(12)/(11)

1 Nguyễn Thị Bình 038175038450
Ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, Huyện Đồng 

Phú,  tỉnh Bình Phước
NV-2 12 216 14

 Đường N2 

và D2 
295,5 1.663.567.000 1.681.000.000 1,01

2 Nguyễn Thị Bình 038175038450
Ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, Huyện Đồng 

Phú,  tỉnh Bình Phước
NV-2 13 217 14 Đường N2 250,0 1.172.848.000 1.185.000.000 1,01

3 Đỗ Cao Cường 070091005011
Thôn 5A, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước
NV-2 14 218 14 Đường N2 250,0 1.172.848.000 1.184.800.000 1,01

4 Phạm Thị Mai 070181000697
Ấp Đồng Tân,  xã Đồng Nơ, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước
NV-2 15 219 14 Đường N2 250,0 1.172.848.000 1.185.000.000 1,01

5 Phan Thế Thọ 049087018718
KP Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước
NV-2 16 220 14 Đường N2 250,0 1.172.848.000 1.185.000.000 1,01

6 Phan Thế Thọ 049087018718
KP Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
NV-2 17 221 14 Đường N2 250,0 1.172.848.000 1.185.000.000 1,01

7 Nguyễn Văn Thược 038067018909
Ấp Xa Trạch 2, xã Phước An,  huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước
NV-3 1 222 14

 Đường N2 

và D2  
204,7 1.152.393.000 1.165.000.000 1,01

8 Nguyễn Văn Thược 038067018909
Ấp Xa Trạch 2, xã Phước An,  huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước
NV-3 2 223 14 Đường D2 234,1 981.146.000 991.000.000 1,01

9 Phạm Trung Kiên 040076000590
CH A3112 Viglacera TL No 1, Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
NV-3 12 233 14 Đường D2 250,8 1.165.374.000 1.182.000.000 1,01

10 Phan Dũng 070081000427
KP Phước Thọ, phường Tân Thiện, TP Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 
NV-3 13 234 14 Đường D2 252,6 1.173.737.000 1.190.000.000 1,01

11 Trương Văn Châu 040087037702
Thôn 7, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, 

tỉnh Nghệ An
NV-3 14 235 14

 Đường D2 

và N4 
224,2 1.250.128.000 1.263.000.000 1,01

12 Phạm Văn Tuấn 035062003409
Ấp 1, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước
NV-3 25 246 14 Đường D3 250,0 876.926.000 886.000.000 1,01

13 Phạm Văn Tuấn 035062003409
Ấp 1, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước
NV-3 26 247 14 Đường D3 250,0 876.926.000 886.000.000 1,01

3.211,90 15.004.437.000 15.168.800.000
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STT Họ và tên người 

trúng đấu giá
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